
Ca Giờ /Thứ 2 3 4 5 6 7

1
(LT)7:30-9:10

(TH)7:30-9:30
CTT528 (16CLC1) I.71 CTT504 (16CLC1) F.203 CTT528 (16CLC1) I.71 CTT504 (16CLC1) F.203

2
(LT)9:30-11:10

(TH)9:30-11:30
CTT305 (16CLC1) F.203 CTT305 (16CLC1) I.23

3
(LT)13:30-15:10

(TH)13:30-15:30
CTT204 (16CLC1) F.203

Nhật ngữ (16CLC 1+2) 

B.11B

CTT404 (16CLC 1+2)  

B.11B

Nhật ngữ (16CLC 1+2) 

B.11B

4
(LT)15:30-17:10

(TH)15:30-17:30
CTT204 (16CLC1) F.203

Nhật ngữ (16CLC 1+2) 

B.11B

CTT404 (16CLC 1+2)  

B.11B

Nhật ngữ (16CLC 1+2) 

B.11B

STT Mã môn Tên môn GV lý thuyết HDTH Trợ giảng Office hour Email

1 Nhật ngữ TS. Nguyễn Thị Hoài Châu hoaichau1982@gmail.com

2 CTT204 (1)
Phân tích thiết kế hệ thống 

thông tin
TS. Nguyễn Trần Minh Thư TS. Lê Nguyễn Hoài Nam Lê Nguyễn Hoài Nam

ntmthu@fit.hcmus.edu.vn

lnhnam@fit.hcmus.edu.vn

3 CTT504 (1) Phân tích và thiết kế phần mềm ThS. Trần Văn Qúy ThS. Ngô Ngọc Đăng Khoa Trần Duy Quang

tvquy@fit.hcmus.edu.vn

nndkhoa@fit.hcmus.edu.vn

tdquang@fit.hcmus.edu.vn

4 CTT305 (1) Khai thác dữ liệu và ứng dụng TS. Nguyễn Ngọc Thảo ThS. Hồ Thị Thanh Tuyến Lê Ngọc Thành

nnthao@fit.hcmus.edu.vn

htttuyen@fit.hcmus.edu.vn

lnthanh@fit.hcmus.edu.vn

5 CTT528 (1) Phát triển ứng dụng web ThS. Trần Thị Bích Hạnh ThS. Trần Duy Quang ThS. Trần Duy Quang
ttbhanh@fit.hcmus.edu.vn

tdquang@fit.hcmus.edu.vn

6 CTT404 Nhập môn mã hóa mật mã PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc CN. Bùi Huy Thông CN. Bùi Huy Thông
ndthuc@fit.hcmus.edu.vn

thongbui1912@gmail.com

THỜI KHÓA BIỂU HK II NĂM HỌC 2018-2019 (16CLC 1)

Lý thuyết 11 tuần: 07/01/2019 - 13/04/2019, Nghỉ tết từ 28/01/2019 đến 16/02/2019

Thi lý thuyết: 15/04/2019 - 27/04/2019

Học TH (10tuần) và thi thực hành (tuần thứ 10): 14/01/2019 - 13/04/2019
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